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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 91/2020/DS-PT 

Ngày:15/5/2020. 

V/v tranh chấp: “Hợp đồng 

mua bán tài sản”. 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Trung Hiếu. 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Thanh Phong. 

  Ông Trần Văn Đạt. 

- Thư ký phiên tòa:  à Đ ng Th  Thanh Trinh, T      T a án n  n d n 

tỉn  Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

 à Lê Th  Thắm - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 08 t áng 05 và ngày 15 t áng 05 năm 2020, tại trụ sở T a 

án n  n d n tỉnh Tiền Giang xét xử p úc t ẩm công   ai vụ án d n sự thụ l  số 

84/2020/TLPT-DS ngày 17/02/2020 về việc tranh chấp: “Hợp đồng mua bán tài 

sản”. 

Do bản án d n sự sơ t ẩm số 445/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 của T a án 

n  n d n  uyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bị   áng cáo. 

Theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 120/2020/QĐ-PT ngày 08/04/2020 

giữa các đ ơng sự:  

        *Nguyên đơn: Nguyễn Ngọc P, sin  năm 1973;  

        Địa chỉ: ấp T, xã X, huyện C, tỉnh T.  

        Đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Thị Huỳnh N, sin  năm 1988 (có mặt). 

Địa chỉ: ấp Đ, xã Đăng H, huyện C, tỉnh T theo giấy ủy quyền ngày 30/7/2019.  

       *B  đơn: Ch  Trần Th  D, sin  năm 1974;     

         Anh Trần Quốc V, sin  năm 1971;     

       Cùng địa chỉ: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T.  

 Đại diện theo ủy quyền của chị D, anh V: Ông Lê T àn  Đ, sin  năm 1960 

(có mặt). Địa chỉ: số 5, đ ờng N, p  ờng 1, t àn  p ố M, tỉnh T theo giấy ủy 

quyền ngày 04/9/2019. 
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        * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

   - Anh Trần Hữu L, sin  năm 1983 (vắng mặt). 

        Địa chỉ: ấp T, xã X, huyện C, tỉnh T.  

        *Ng ời   áng cáo: Đại diện theo ủy quyền của chị D, anh V: Ông Lê T àn  

Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, nguyên đơn anh Nguyễn Ngọc P và chị Nguyễn 

Thị Huỳnh N là đại diện theo ủy quyền của anh P trình bày: 

        Từ năm 2015 – 2017 anh P có bán t ức ăn c ăn nuôi c o c ị D và an  V. 

Tr ớc đ y an  P có bán thức ăn cho anh Trần Hữu L là em của chị D, sau đó an  

L giới thiệu chị D mua thức ăn c ăn nuôi của anh P nên an  P đồng   bán c o 

chị D. K i mua t ì an  L đến đặt  àng và yêu cầu anh P chở thức ăn đến giao 

trực tiếp cho chị D là ng ời nhận  àng. Anh P có lập sổ sác  t eo dõi. Hìn  t ức 

mua bán là có   i trả tiền mặt  có   i t ì g i sổ nợ. Trong quá trìn  mua bán t ì 

anh V là c ồng chị D có đến trả tiền nợ vì  ai vợ chồng cùng c ăn nuôi c ung. 

Tuy n iên an  V và c ị D   ông trả dứt điểm tiền nợ thức ăn c ăn nuôi cho anh 

P. Đến ngày 20/01/2017 tổng kết nợ t ì an  V và c ị D nợ anh P số tiền là 

355.928.000 đồng. Anh P đã n iều lần yêu cầu n  ng an  V và c ị D   ông trả 

nợ. 

 Nay anh P yêu cầu chị D và an  V trả cho anh P số tiền nợ là 355.928.000 

đồng.       

 *B  đơn ch  Trần Th  D, anh Trần Quốc V và ông Lê Thành Đ là đại 

diện theo ủy quyền của ch  D, anh V  trình bày:    

        Vào năm 2015 an  V và c ị D có c ăn nuôi  eo, tại thời điểm này anh Trần 

Hữu L cũng cùng c ăn nuôi  eo nên an  L có mua t ức ăn c ăn nuôi của anh P 

để chia lại cho anh V và c ị D. Việc mua bán t ức ăn giữa anh L với anh P t ì 

anh V và c ị D   ông biết  ai bên t ỏa thuận n   t ế nào, riêng về phần anh V 

và c ị D chia thức ăn từ anh L t ì đã trả đủ tiền cho anh L tr ớc khi nhận  àng. 

Đến khoảng t áng 9/2016 đến nay t ì an  V và c ị D   ông c n lấy thức ăn của 

anh L nữa. 

       Nay anh P khởi kiện yêu cầu chị D và anh V trả số tiền nợ 355.928.000 

đồng t ì c ị D và an  V   ông đồng   trả vì   ông có mua t ức ăn của anh P. 

       *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Hữu L trình bày:  

 An  có chia lại thức ăn c ăn nuôi của anh P, sau đó an  giới thiệu với chị D 

về loại thức ăn c ăn nuôi mua của anh P. T ông qua anh L, chị D có nhận thức 

ăn của anh P, thông qua anh, chị D nhận thức ăn của anh P, anh L là ng ời đặt 
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 àng dùm c o c ị D, anh P giao  àng trực tiếp xuống cho chị D nhận  àng. Tiền 

mua  àng t ì c ị D đ a c o an  và an  có trả cho anh P. 

       * Bản án sơ t ẩm số: 445/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 của T a án n  n d n 

huyện C, tỉn  T căn cứ vào Điều 430, Điều 440 Bộ luật d n sự  khoản 3 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố 

tụng d n sự, Nghị quyết số 326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t  ờng vụ Quốc hội về án p í, lệ p í T a án.   

        Tuyên Xử:  

        1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Ngọc P. Buộc anh Trần Quốc 

V và c ị Trần Thị D liên đới trả cho anh Nguyễn Ngọc P số tiền 355.928.000 đồng 

( a trăm năm m ơi lăm triệu, c ín trăm  ai m ơi tám ngàn đồng). 

       Kể từ ngày có đơn yêu cầu t i  àn  án của anh P cho đến   i t i  àn  án 

xong, anh V và c ị D c n p ải chịu khoản tiền lãi của số tiền c n p ải t i  àn  

án t eo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật D n sự năm 

2015. 

 *Ngoài ra, bản án sơ t ẩm c n tuyên về phần án p í, quyền   áng cáo và 

ng ĩa vụ t i  àn  án của các đ ơng sự t eo quy định của p áp luật. 

* Ngày 05/12/2019 ông Lê T àn  Đ đại diện theo ủy quyền của bị đơn có đơn 

  áng cáo toàn bộ bản án d n sự sơ t ẩm số 445/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 yêu 

cầu: 

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu   áng cáo của ông Đ. 

- Sửa toàn bộ bản án d n sự sơ t ẩm ngày 27/11/2019 của t a án n  n d n 

huyện C, tỉnh T. 

- K ông c ấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc P, yêu 

cầu ông Trần Quốc V và bà Trần Thị D phải có trác  n iệm liên đới trả c o ông số 

tiền 355.928.000 đồng.   

       Tại p iên t a p úc t ẩm, ng ời   áng cáo ông Lê T àn  Đ vẫn giữ nguyên 

yêu cầu   áng cáo, yêu cầu   ông c ấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh 

Nguyễn Ngọc P, l  do   ởi kiện của anh P là   ông có cơ sở,   ông có c ứng cứ 

chứng minh. 

Đại diện nguyên đơn   ông c ấp nhận, đề nghị bác yêu cầu   áng cáo vì bị 

đơn t ừa nhận có n ận thức ăn n  ng   ông c ứng min  đ ợc việc trả tiền, qua đó 

đã c ứng minh có giao dịc  mua bán, an  L chỉ là ng ời giới thiệu.    

* Đại diện viện kiểm sát n  n d n tỉnh T p át biểu    iến: về việc tu n t eo 

p áp luật của Thẩm p án, t      t a án và Hội đồng xét xử, từ khi thụ l  c o đến 
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tr ớc thời điểm nghị án đều tiến  àn  đúng trìn  tự, thủ tục theo Bộ luật tố tụng 

quy định.  

Về quan điểm giải quyết vụ án: nguyên đơn   ởi kiện n  ng   ông có c ứng 

cứ chứng minh về giao dịc  mua bán với chị D, anh V viện kiểm sát đề nghị chấp 

nhận yêu cầu   áng cáo, sửa bản án sơ t ẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi ng iên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong  ồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra 

tại p iên t a, căn cứu vào  ết quả tranh tụng tại p iên t a, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: Bản án d n sự sơ t ẩm đã tuyên vào ngày 27/11/2019 không 

đồng   với kết quả trên, ngày 05/12/2019 ông Lê T àn  Đ đại diện theo ủy quyền 

của bị đơn có đơn   áng cáo. Căn cứ vào giấy ủy quyền ngày 04/9/2019, về phạm 

vi ủy quyền: ông Đ đ ợc quyền thay mặt bị đơn   áng cáo bản án sơ t ẩm, căn cứ 

vào quy định của p áp luật   áng cáo của ng ời đại diện bị đơn là đúng quy định 

hợp lệ nên đ ợc xem xét.   

[2] về nội dung: Bản án sơ t ẩm xử tuyên buộc bị đơn trả c o nguyên đơn số 

tiền 355.928.000 đồng tiền mua thức ăn gia súc, p ía bị đơn   áng cáo   ông đồng 

  trả tiền, l  do   ông có nợ đồng thời   ông có giao dịc  mua bán với ông 

Nguyễn Ngọc P. 

Qua lời trìn  bày của các đ ơng sự cho thấy toàn bộ sự việc xảy ra vào năm 

2015 đến đầu năm 2017. Theo anh P, an  có bán t ức ăn c ăn nuôi c o an  V, chị 

D. Đến t áng 01/2017 tổng kết nợ bên mua c n t iếu 355.928.000 đồng cơ sở 

chứng minh của anh P là sổ t eo dõi việc mua bán.  ị đơn c o rằng   ông có giao 

dịc  mua bán trực tiếp với bên bán là an  P. Trong thời điểm đó, em c ị D là an  

Trần Hữu L có mua thức ăn c ăn nuôi của anh P, chị D, anh V chia lại, khi nhận 

thức ăn c ị D đ a tiền cho anh L trả cho anh P. Anh L thừa nhận sự việc trên. 

Thực tế kiểm chứng qua lời trìn  bày của các bên c o t ấy: Việc giao kết về 

 ìn  t ức mua bán giữa anh P và an  V, chị D là   ông có. T ông qua an  L, anh P 

giao thức ăn c ăn nuôi c o c ị D, việc giao nhận   ông có xác n ận của đôi bên, 

chứng cứ của anh P là cuốn sổ do anh cung cấp. Nội dung trong sổ g i c ép   ông 

rõ ràng về thời gian, số l ợng và  ể cả tên ng ời   ông đ ợc xác n ận thức ăn, đ y 

chỉ là sổ do anh P tự ghi   ông đ ợc xác n ận của bên mua  oặc bên t iếu nợ. 

Thời gian kết t úc việc mua bán từ đầu năm 2017, quá trìn  đó c o đến nay anh P 

cũng   ông có căn cứ thể hiện hoặc chứng minh việc anh V, chị D thiếu nợ. 

Mặc   ác, nguyên đơn c n nộp một cuốn sổ bản in, tin nhắn, anh P cho rằng 

đ y cũng là cơ sở thể hiện việc nợ của bị đơn, xem xét các tài liệu trên   ông t ể 
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xác định tin nhắn là của ai và cũng   ông có cơ sở cho rằng anh V, chị D thiếu nợ 

anh P. Riêng ng ời chở thức ăn qua lời trìn  bày họ chỉ biết   ông đ ợc ng ời 

nhận  àng    n ận. 

Theo nhận định của án sơ t ẩm có cơ sở chứng minh anh V, chị D có n ận 

thức ăn c ăn nuôi từ anh P. Anh V, chị D   ông c ứng min  đ ợc việc trả tiền. Do 

vậy, đã c ấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, nhận địn  và quyết địn  n   trên là 

  ông có căn cứ. Về thực tế yêu cầu khởi kiện cụ thể là an  P   ông c ứng minh 

đ ợc việc có giao  ết mua bán, p  ơng t ức trả tiền, giao nhận  àng  óa  ể cả 

  ông có bất kỳ xác n ận nào của bị đơn qua từng đợt c ăn nuôi, quá trìn  c ăn 

nuôi c o đến khi kết t úc và  ể cả thời gian từ đầu năm 2017 đến khi khởi kiện 

nguyên đơn cũng   ông có c ứng cứ gì để xác định bị đơn c n nợ. N   vậy, anh P 

  ông c ứng min  đ ợc c o yêu cầu khởi kiện nên   ông t ể buộc bị đơn p ải trả 

tiền, từ cơ sở trên  ội đồng xét xử sửa án sơ t ẩm. 

Mặc   ác, qua t ực tế mua bán, lời trìn  bày của các bên c o t ấy việc giao 

kết mua bán ban đầu là giữa anh P và anh L, việc đặt  àng cũng từ anh L và an  có 

nhận tiền từ chị D để trả cho anh P. N   vậy, xác định giao dịc  mua bán là giao 

dịch giao kết của anh P và an  L. Nếu có cơ sở, anh P có quyền khởi kiện yêu cầu 

đối với anh L. 

Ngoài ra, tại p iên t a p úc t ẩm, đại diện nguyên đơn c o rằng, anh P   ông 

phải là ng ời kinh doanh thức ăn gia súc, gia đìn  an  có nuôi  eo, an  quan  ệ 

mua thức ăn trực tiếp từ cơ sở sản xuất. Qua đó an  P nhận mua lại c o ng ời c ăn 

nuôi quen biết, trong đó có an  L. Khi muốn mua thức ăn, ng ời mua căn cứ vào số 

l ợng, giá cả, chủng loại tín  ra và giao tiền tr ớc cho anh P, sau đó an   ẹn ngày 

giao thức ăn.  Do vậy,   ông cần phải g i c ép t eo dõi bằng giấy tờ, sổ sác . Đại 

diện anh P thừa nhận an  là ng ời c ăn nuôi t  ờng xuyên mua dự trữ thức ăn tại 

n à an  có bán lại c o ng ời quen   i có yêu cầu, qua giới thiệu của anh L, anh P 

có bán t ức ăn c ăn nuôi c o c ị D, anh V. Thực tế cho thấy anh P   ông có bất kỳ 

tài liệu nào c ứng minh cho việc mua bán trên. An  V, chị D   ông t ừa nhận có 

mua bán với anh P. N   đã n ận định ở trên, yêu cầu của anh P   ông có cơ sở để 

chấp nhận. Do vậy, cần t a án cấp p úc t ẩm, ng ời khởi kiện cũng   ông t ể 

chứng min  đ ợc việc mua bán với bị đơn  ay việc bị đơn c n nợ. Do vậy, hội 

đồng xét xử thấy rằng t a án cấp sơ t ẩm xác định anh V, chị D có n ận thức ăn gia 

súc từ anh P là có giao dịc  mua bán xảy ra, anh P có sổ t eo dõi, c ị D, anh V 

  ông c ứng minh đ ợc việc trả tiền, vì vậy phải trả theo khởi kiện của anh Phi. 

Xét t ấy nhận địn  n   trên là p iếm diện,   ông có cơ sở, án p úc t ẩm cần phải 

điều chỉnh, sửa án sơ t ẩm chấp nhận   áng cáo của đại diện bị đơn.   
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Xét đề nghị của đại diện viện kiểm sát n  n d n tỉnh T là p ù  ợp với nhận 

định của hội đồng xét xử, p ù  ợp với quy định của p áp luật nên đ ợc chấp nhận.  

Vì các lẻ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng D n sự.  

1.Chấp nhận yêu cầu   áng cáo của bị đơn, sửa bản án d n sự sơ t ẩm số 

445/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 của t a án n  n d n  uyện C, tỉnh T. 

K ông c ấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Ngọc P đ i an  Trần 

Quốc V, chị Trần Thị D phải liên đới trả cho anh Nguyễn Ngọc P số tiền 

355.928.000 đồng ( a trăm năm m ơi lăm triệu, c ín trăm  ai m ơi tám ngàn 

đồng).  

2. Về án p í: An  Nguyễn Ngọc P phải chịu số tiền là 17.796.400 đồng án 

p í d n sự sơ t ẩm, anh P đã tạm nộp số tiền là 8.898.000 đồng t eo biên lai t u 

tiền số 2885 ngày 12/8/2019 của cơ quan t i  àn  án d n sự huyện C, tỉnh T nên 

anh Nguyễn Ngọc P c n p ải nộp tiếp số tiền án p í là 8.898.000 đồng. 

Anh Trần Quốc V, chị Trần Thị D   ông p ải chịu án p í d n sự p úc 

thẩm nên  oàn lại cho anh Trần Quốc V, chị Trần Thị D số tiền là 300.000 đồng 

t eo biên lai t u số 0003154 ngày 05/12/2019 của chi cục t i  àn  án d n sự 

huyện C, tỉnh T. 

Tr ờng hợp bản án, quyết địn  đ ợc t i  àn  t eo điều 2 Luật t i  àn  án 

d n sự, ng ời đ ợc t i  àn  án d n sự, ng ời phải t i  àn  án d n sự có quyền 

thỏa thuận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc bị 

c ỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại các Điều 6,7, 7a và Điều 9 của Luật thi 

 àn  án d n sự, thời hiệu t i  àn  án đ ợc thực hiện t eo qui định tại điều 30 

Luật thi  àn  án d n sự. 

  3. Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ngày tuyên án.    

Nơi nhận: 

- TANDCC tại TP. Hồ C í Min ; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện Chợ Gạo; 

- CC THADS huyện Chợ Gạo; 

- Các đ ơng sự; 

- P  ng KTNV  THA (TAT ; 

- L u  ồ sơ, án văn. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Võ Trung Hiếu 
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